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NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN Y YEN, TINH NAM PINH

- Thanh phin Hpi dong xét xir so tham gom co:

- Thdam phdn - Chii toa phién toa: Ong Vil Tién Man

- Cdc Héi tham nhdn dan: Ong Nguyén Trong Tao

Ba Truong Thi Dung

- Thu ky phién toa: Ong Vii Van Anh - Thu ky Toa 4n nhan dan huyén Y
Yén, tinh Nam Dinh.

- Dai dién Vign kiém sdat nhin din huyén Y Yén, tinh Nam Dinh tham gia
phién tod: Ba Pham Thi Tinh - Kiém sat vién.

Ngay 02 thang 02 ndm 2018, tai Try s¢ Toa an nhan dan huyén Y Yén, tinh
Nam Dinh xét xir so thAm cong khai vu an hinh su so tham thu ly s6 03/2018/TLST-
HS, ngay 17 thang 01 nim 2018 theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xir sb
03/2018/QDXXST-HS, ngay 22 thang 01 nim 2018 ddi véi bi céo:

Ho va tén Nguyén Manh H - Sinh nam 1967; noi cu tra: Thon H1, xa T,
huyén Y, tinh b; nghé nghi¢p: Ty do; trinh d§ van héa: Lép 7/10; dan tdc: Kinh;
gidi tinh: Nam; ton gido: Khong; quéc tich: Viét Nam; con 6ng Nguyén Vin M va
ba Nguyén Thi X (déu da chét); chua c6 vo va con; tién an: Khong; tién su: Khong.
Nhan than: Thang 9/1989 bj Uy ban nhan dan tinh Ha Nam Ninh quyét dinh tap trung cai
tao 03 nam; Thang 6/1995 bi Cong an thi xa Cao Lanh, tinh Péng Théap xir Iy hanh
chinh vé& hanh vi “Gay rdi trat tu cong cong”; Ngay 09/03/2006 bi Toa an nhan dan
tinh Nam Dinh xir phat 15 thang tu giam vé t6i “Che d4u t6i pham”. Ngay 03/5/2007
chap hanh xong an phat ti. Bi bat tam giir tir ngay 11/12/2017, dén ngay 14/12/2017
chuyén tam giam cho dén nay. Hién dang bi tam giam tai trai tam giam Cong an tinh
Nam Dinh. C6 mat.

- Nguoi lam chitng: Anh Lé Ptrc Tan T1 - Sinh nam 1978.

Dia chi: Thon G, xa P, huyén Y, tinh D.

Ngudi lam ching vang mit tai phién toa.



NOI DUNG VU AN:

Theo cac tai liéu co6 trong hd so vu an va din bién tai phién toa, ndi dung vu
an duoc tom tat nhu sau:

Khoang 11gio ngay 11/12/2017, T cong tac Cong an huyén Y Yén phdi hop
v6i Ban Cong an x3 P, huyén Y Yén 1am nhiém vu tai khu vuc duong dé ta song
P4y thudc dia ban thon G, xi P, huyén Y, tinh D phat hién Nguyén Manh H c¢6 biéu
hién nghi van, tién hanh kiém tra thu giit tai tii quan sau cia H 02 goi gidy mau
trang bén trong chira chat bot dang cuc mau trang, H khai 1 Heroine mua vé s
dung cho ban than (niém phong ky hiéu M). T cong tac da tién hanh 1ap bién ban
bét ngudi pham tdi qua tang d6i voi Nguyén Manh H.

Theo két luan giam dinh s6 993/GDKTHS ngay 11/12/2017 cua Phong k§
thuat hinh sy Cong an tinh Nam Dinh két luan: Mau bot dang cuc mau tréng duoc
niém phong ky hiéu M gti giam dinh déu 13 ma tay. Loai ma tay: Heroine. Tong
trong lugng (tong khdi lugng) mau M: 0,209 gam.

Vé nguodn goc sd ma tiy, H khai mua ctia mot nguoi dan ong khong quen biét
dimg trén duong thon Trung Tién, x4 Yén Hung, huyén Y Yén, tinh Nam Dinh véi
gia 400.000d dé sir dung cho ban than. H khong biét tén, tudi, dia chi cu thé cua
ngudi thanh nién nay, do d6 Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén Y Yén khong
c6 can cur xac minh, xur ly.

Ban céo trang s6 07/CTr-VKS.HS ngay 16 thang 01 nim 2018 cta Vién kiém
sat nhan dan huyén Y Yén, tinh Nam Dinh d3 truy t6 Nguyén Manh H vé t6i “Tang
trit trai phép chat ma tiy” theo Khoan 1 Diéu 194 cta Bo luat Hinh sy ndm 1999;
Nghi quyét 41/2017/QH14 ngay 20/6/2017; Khoan 3 Diéu 7; Piém ¢ Khoan 1 Diéu
249 ciia Bo luat Hinh sy nam 2015 di duoc sira doi, b sung nam 2017.

Tai phién toa: Bi cdo khai nhan toan bd hanh vi nhu ban cdo trang da truy td,
dé nghi Ho1 déng x€t xr xem xét giam nhe hinh phat cho bi cao.

Dai dién Vién kiém sat nhan dan huyén Y Yén giit nguyén quyét dinh truy t6
bi cao nhu céo trang va dé nghi Hoi dong xét xir tuyén bd bi cao Nguyén Manh H
pham toi “Tang trit trai phép chat ma tay”. Ap dung Khoan 1 Piéu 194; Diém p
Khoan 1 Diéu 46 cua B6 luat Hinh sy nam 1999; Nghi quyét 41/2017/QH14 ngay
20/6/2017; Khoan 3 Diéu 7; Diém ¢ Khoan 1 Diéu 249 ctia B luat Hinh sy nim
2015 da duoc stra doi, bd sung nam 2017. Xt phat bi cao Nguyén Manh H tir 24
thang dén 30 thang tu, thoi han tu tinh tir ngay 11/12/2017.



Hinh phat bd sung: Bi cdo 1a ddi twong nghién ma tiy, khong c6 thu nhip nén
khong dé nghi ap dung.

Xt ly vat chimg: Ap dung Piéu 47 cia Bo luat Hinh sy ndm 2015 da duoc
stra d0i, bo sung ndm 2017; Piéu 106 cua Bo luat TS tung hinh sy nam 2015 dé
nghi: Tich thu ti€u huy toan bo luong Heroine dugc hoan lai sau giam dinh.

Bi c4o noi 101 sau cung: Bi cdo thira nhan hanh vi cua minh 1a vi pham phép
luat, bi cao an nan hdi han, hira tir nay s& khong vi pham nira va dé nghi Hoi dong
x€t xur xem x€t gidm nhe hinh phat cho bi céo.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co sd ndi dung vu an, can cur vao cac tai liéu co trong hd so vu 4n d3
duogc tranh tung tai phién toa, Hoi déng x¢t xtr nhan dinh nhu sau:

[1] V& hanh vi, quyét dinh t6 tung cia Co quan Canh sat diéu tra Cong an
huyén Y Yén tinh Nam Dinh, Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan huyén Y Yeén,
tinh Nam Dinh, Kiém sat vién trong qué trinh diéu tra, truy t6 da thuc hién dung vé
tham quyén, trinh ty, thu tuc quy dinh ctia Bo luat tb tung hinh sy. Qua trinh diéu tra
va tai phién toa, bi cdo khong c6 ¥ kién hodc khiéu nai vé hanh vi, quyét dinh cua
Co quan tién hanh t6 tung, ngudi tién hanh t6 tung. Do d6, cac hanh vi, quyét dinh
t tung cua Co quan tién hanh td tung, nguoi tién hanh t6 tung da thyc hién dam bao
ding quy dinh cia phép luat.

[2] Loi khai cua bi cao tai phién toa phu hgp voi 101 khai cua nguoi lam
chtng, bién ban bit ngudi pham t6i qua tang, két luan gidm dinh; thoi gian, dia
diém, vat ching va céc tai liéu ching ctr khac c6 trong hd so vu an. Hoi dong xét xir
c6 di co so két luan: Khoang 11gid ngay 11/12/2017, tai khu vuc duong dé ta song
bay thudc dia phan thon Phu Gidp, xa Yén Phong, huyén Y Yén, tinh Nam Dinh;
T cong tac Cong an huyén Y Yén phdi hop v6i Ban Cong an x3 Yén Phong, huyén
Y Yén bit qua tang Nguyén Manh H c6 hanh vi tang trit trai phép 0,209 gam
Heroine muc dich dé st dung.

[3] Bi cdo la nguoi c6 ndng lyc trach nhi¢ém hinh sy, nhan thirc dugc hanh vi
tang trit trai phép chat ma tay 1a nguy hiém cho xa hoi, da truc tiép xam pham dén
ché d6 doc quyén quan 1y ciia Nha nude vé cic chat ma tiy va anh huong dén trat
tu, an toan xa hoi; huy hoai nhan cach cua con ngudi, 1a nguyén nhan lay truyén
nhiéu can bénh nguy hiém; do d6 bi cdo phai chiu trach nhiém hinh sy vé hanh vi da
gdy ra. Hoi ddng xét xir xét thay hanh vi ctia bi cdo c6 di yéu té cau thanh t6i “Tang
trit trai phép chat ma tay”. Toi pham va hinh phat duoc quy dinh tai Khoan 1 Piéu



194 cua B luat Hinh sy nam 1999 nhu ban cdo trang cua Vién kiém sat nhan dan
huyén Y Yén, tinh Nam Dinh truy t6 1a dung phap luat.

Theo Khoan 1 Piéu 194 cta Bo luat Hinh sy nam 1999 thi hanh vi cta bj co
c6 muc hinh phat tor 02 ndm dén 07 nam tu; theo Khoan 1 Piéu 249 cua Bo luat
Hinh sy nam 2015 d3 duoc sta doi, bd sung ndm 2017, hanh vi cda bi cdo c6 mirc
hinh phat tir 01 nam dén 05 nim ti. Vi vay, can ctt Khoan 3 Diéu 7 cia BO luat
Hinh sy ndm 2015 da dugc sira d6i, bé sung nam 2017; Piém b Khoan 1Piéu 2
Nghi quyét s6 41/2017/QH14 dé xem xét ap dung trach nhiém hinh su theo huéng
¢0 loi cho bi cao.

[4] Xét cac tinh tiét tang nang, giam nhe trach nhiém hinh sy. Tinh tiét tang
nang: Bi cdo khong phai chiu tinh tiét ting ning trach nhiém hinh su. Tinh tiét giam
nhe: Qua trinh diéu tra va tai phién toa, bi cdo thanh khan khai bao, dn nin hdi cai la
tinh tiét giam nhe trach nhi€ém hinh sy dugc quy dinh tai DPiém p Khoan 1 Diéu 46
ctia Bo luat Hinh sy nim 1999 dé xem xét gidm nhe mot phﬁn trach nhiém hinh sy
cho bi cao khi quyét dinh hinh phat.

[5] Xét tinh chat, mic d6 nguy hiém cho xa hoi d6i v6i hanh vi pham toi va
nhén than cta bi céo; cin ¢t vao céc tinh tiét tang nang, gidm nhe trach nhiém hinh
su. Hoi dong xét xir xét thiy, bi cio di bi Uy ban nhan dan tinh Ha Nam Ninh quyét
dinh tap trung cai tao 03 nam vao thang 9/1989; thang 6/1995 b1 Coéng an thi xa Cao
Lanh, tinh Dong Thap xr 1y hanh chinh vé hanh vi “Gay rdi trat tw cong cong”; ngay
09/03/2006 bi Toa an nhan dan tinh Nam Binh xir phat 15 thang ti giam vé t6i “Che
dau t6i pham” nhung bi cao khong l1dy d6 1am bai hoc cho ban than ma vén tiép tuc
pham t6i. Vi vay, can thiét phai cach ly bi cao khoi xa hoi mot thoi gian nhét dinh dé
gido duc, cai tao bi cdo va phong ngtra chung.

[6] Hinh phat bd sung: Bi céo 14 d6i twong nghién ma tiy, khéng c6 thu nhap
nén khong can thiét phai ap dung.

[7] Xt 1y vat chimg: Ap dung Diéu 47 ctia Bo luat Hinh sy nam 2015 d3 duogc
sira d6i, bd sung nam 2017; Piéu 106 ciia BO luat T6 tung hinh sy 2015. Tich thu
tiéu huy 0,175 gam Heroine hoan lai sau gidm dinh.

[8] An phi: Ap dung Diéu 136 caa Bo luat T6 tung hinh sy nam 2015; Nghi
quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctua Uy ban thudng vu Qubc hoi
quy dinh vé mtrc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va sir dung an phi va 18 phi toa
an budc bi cdo phai chiu an phi theo quy dinh cta phap luat.

[9] Bi cdo dugc quyén khang cao theo quy dinh tai cac Piéu 331, 332 va 333
ctia Bo luat TH tung hinh sy nam 2015.

Vi cac I€ trén,



QUYET DINH:

1. Tuyén bd bi cdo Nguyén Manh H pham t6i “Tang trit trai phép chat ma
tay”.

Ap dung Khoan 1 Diéu 194; Piém p Khoan 1 Piéu 46 cta Bo luat Hinh sy
nam 1999; Diém b Khoan 1 DPiéu 2 Nghi Quyét 41/2017/QH14; Khoan 3 Diéu 7;
Diém ¢ Khoan 1 Diéu 249 cua Bo luat Hinh sy nam 2015 di duoc stra ddi, bd sung
nam 2017.

Xir phat bi cao Nguyén Manh H 30 (ba muoi) thang ti. Thoi han tu tinh tir
ngay bi tam gitr, ngay 11/12/2017.

2. V& xir 1y vat ching: Ap dung Diéu 47 cta Bo luat Hinh sy nam 2015 d3
duoc sira d6i, bd sung nam 2017; Dicu 106 cta Bo luat TH tung hinh sy 2015. Tich
thu tiéu hay 0,175 gam Heroine hoan lai sau giam dinh. (Theo Bién ban vé viéc giao
vat chtng, tai san ngay 17/01/2018 giita Cong an huyén Y Yén va Chi cuc thi hanh
an dan sy huyén Y Yén tinh Nam Dinh).

3. Bi cdo Nguyén Manh H phai ndp 200.000 (hai trim nghin) dong an phi
hinh sy so tham.

Bi cdo duoc quyén khang cdo trong thoi han 15 ngay ké tir ngay tuyén 4n.

Trong trudng hop ban an duoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luat Thi
hanh an dan sy thi bi cao co quyén tu nguyén thi hanh 4n hodc bi cudng ché thi hanh
an. Thot hiéu thi hanh 4n dugc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 30 Luat Thi hanh 4an
dan su.

T.M HQI PONG XET XU SO THAM
THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
Noi nhin:

- TAND tinh: 01 ban; L,

- VKSND tinh + huyén: 02 ban; (da ky)
- Coéng an huyén: 01 ban;

- Phong luu trit CA tinh Nam Dinh: 01 ban;

- Chi cuc Thi hanh 4n dan su: 01 ban; I .

- UBND xa Yén Thang: 01ban; Vii Tién Man
- Bi cdo: 01 ban;

- HO so vu an: 02 ban;

- Luu: VP.



THANH VIEN HOI PONG XET XU THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

Vii Tién Min






	TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

	Hình phạt bổ sung: Bị cáo là đối tượng nghiện ma túy, không có thu nhập nên không đề nghị áp dụng.

	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét x nhận định như sau:

	[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện iểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

	[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, kế luận giám định; thời gian, địa điểm, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11giờ ngày 11/12/2017, tại khu vực đường đê tả sông Đáy thuộc địa phận thôn Phú Giáp, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Tổ công tác Công an huyện Ý Yên phối hợp với Ban Công an xã Yên Phong, huyện Ý Yên bắt quả tang Nguyễn Mạnh H có hành vi tàng trữ trái phép 0,209 gam Heroine mục đích để sử dụng.

	[3] Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là nguy hiểm ho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; hủy hoại nhân cách của con người, là nguyên nhân lây truyền nhiều căn bệnh nguy hiểm; do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã gây ra. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999 như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy tố là đúng pháp luật.

	Theo Khoản 1 Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì hành vi của bị cáo có mức hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù; theoKhoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi của bị cáo có mức hình phạt từ 01 năm đến 05 năm tù. Vì vậy, căn cứ Khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điểm b Khoản 1Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 để xem xét áp dụng trách nhiệm hình sự theo hướng có lợi cho bị cáo.

	[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăn nặng trách nhiệm hình sự. Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

	[5] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo; căn cứ vào các tình tiế tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo đã bị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh quyết định tập trung cải tạo 03 năm vào tháng 9/1989; tháng 6/1995 bị Công an thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xử lý hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; ngày 09/03/2006 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Che dấu tội phạm” nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

	[6] Hình phạt bổ sung: Bị cáo là đối tượng nghiện ma túy, không có thu nhập nên không cần thiết phải áp dụng.

	[7] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luậ Tố tụng hình sự 2015. Tịch thu tiêu hủy 0,175 gam Heroine hoàn lại sau giám định.

	[8] Án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

	[9] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

	Vì các lẽ trên,

	QUYẾT ĐỊNH:

	1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

	Áp dụng Khoản 1 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999; Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 41/2017/H14; Khoản 3 Điều 7; Điểm c Khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

	Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, ngày 11/12/2017.

	2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ lật Tố tụng hình sự 2015. Tịch thu tiêu hủy 0,175 gam Heroine hoàn lại sau giám định. (Theo Biên bản về việc giao vật chứng, tài sản ngày 17/01/2018 giữa Công an huyện Ý Yên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ý Yên tỉnh Nam Định).

	3. Bị cáo Nguyễn Mạnh H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

	Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

	Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thihành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
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